
 

 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 15                       Từ ngày 11/12/2023 - Đến ngày: 15/12/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

11/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 43 HĐTN Tuyên truyền “KN thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn”  

2 71 Toán  Bài 37: Chia số có 3 cs cho số có 1 cs (T1) Máy chiếu 

3 99 Tiếng Việt Đọc: Những chiếc áo ấm 

Nói và nghe: Thêm sức thêm tài 

Máy chiếu 

4 100 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 15 Công nghệ Bài 5: Sử dụng máy thu hình (T4) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 57 Tiếng Anh  Unit 4: Home – Lesson 3.1  

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

12/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 15 Âm nhạc  Nghe nhạc: Suối đàn T`rưng. Vận dụng sáng tạo  

2 101 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Trong vườn Máy chiếu 

3 72 Toán  Bài 37: Chia số có 3 cs cho số có 1 cs (T2) Máy chiếu 

4 44 HĐTrải nghiệm Nhà là tổ ấm  Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

2 15 Tin  Bài 15. Thông tin tìm được trên internet  

3 15 Mỹ thuật Bài 3: Gia đình yêu thương  

4  TLVM Tổng kết Máy chiếu 

4 

13/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 102 Tiếng Việt Đọc: Con đường của bé. 

Đọc mở rộng 

Máy chiếu 

2 103 Tiếng Việt Máy chiếu 

3 73 Toán Bài 37: Chia số có 3 cs cho số có 1 cs (T3) Máy chiếu 

4  TA-LK Unit 5: Animals (Lesson 2)  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 29 TNXH Bài 12: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 58 Tiếng Anh Unit 4: Home – Lesson 3.2  

5 

14/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 104 Tiếng Việt Luyện tập: MRVT về nghề nghiệp. Câu hỏi Máy chiếu 

2 59 Tiếng Anh Unit 4: Home – Lesson 3.3  

3 74 Toán Bài 38: BT số. Tính GT của BT số: Làm quen với BT  Máy chiếu 

4 30 TNXH Bài 13: Một số bộ phận của thực vật Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 15 ĐSTV 
GT các cuốn sách thuộc chủ đề - Nghe lịch sử 

QĐND Việt Nam 
 

2 29 GDTC  Bài 2: Di chuyển vượt chướng ngại vật cao  

3 60 Tiếng Anh Unit 4: Home – Lesson 4.1  

6 

15/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 105 Tiếng Việt 
LT: Viết đoạn văn nêu lí do em thích hay không 

thích 1 nhân vật trong câu chuyên em đã học. 
Máy chiếu 

2 75 Toán 
Bài 38: BT số. Tính giá trị của BT số: Tính giá trị 

của biểu thức  
Máy chiếu 

3  TA-LK Unit 5: Animals (Lesson 2)  

4 30 GDTC Bài 2: Di chuyển vượt chướng ngại vật cao  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 15 Đạo đức Bài 5: Giữ lời hứa (T2) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu  

3 45 HĐ trải nghiệm SH theo chủ đề: Em chăm sóc nhà cửa  Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 24 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 8 tháng 12 năm 2023 

                                                                   KHỐI TRƯỞNG     
 

Nguyễn Thị Hương 


